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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUY CHẾ KẾT HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI QUỐC PHÒNG TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020.
Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh;
Trên cơ sở Công văn số 9338/BQP-TM ngày 23/9/2016 của Bộ Quốc phòng về phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng; 
UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Xác định rõ nhiệm vụ, phân công, phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận Quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
Phát huy, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực vào phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với tạo việc làm, ổn định xã hội, đồng thời củng cố tăng cường quốc phòng vững chắc trong khu vực phòng thủ.
2. Nhiệm vụ: Xác định rõ yêu cầu bố trí quốc phòng trong thời bình và đặc biệt khi có chiến tranh, đảm bảo nguyên tắc giữ vững thế bố trí quốc phòng trong thế trận phòng thủ; bảo vệ được các địa hình, các công trình phòng thủ có giá trị, bảo đảm sẵn sàng triển khai lực lượng khi có tình huống tác chiến; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút vốn đầu tư ở những nơi có điều kiện và hạn chế đến mức thấp nhất phải điều chỉnh các công trình kinh tế.
III. NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH
* Thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011.
* Quy trình thẩm định:
- Phân cấp tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Sở, Ban, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Sở, ban, ngành địa phương liên quan tổ chức thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ lực của tỉnh.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành, lĩnh vực cấp tỉnh liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê quyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các dự án trọng điểm phải xin ý kiến Quân khu và Bộ Quốc phòng.
- Các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, huyện; Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan đến quốc phòng phải có ý kiến tham gia thẩm định của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thuộc trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, đề nghị các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Quân khu 4 trước khi gửi về Bộ Quốc phòng tham gia thẩm định.
IV. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
1.1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh khi lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
1.2. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2.1. Xác định nhu cầu cơ bản về quốc phòng và bố trí quốc phòng làm cơ sở cho việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ của các Sở, ban, ngành địa phương khi lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng trên địa bàn.
2.2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành địa phương tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.
2.3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh định các khu vực, cung cấp hệ thống số liệu cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan để tổ chức quản lý theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2.4. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan đến quốc phòng; kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và xử lý các hoạt động vi phạm quy hoạch làm ảnh hưởng đến việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
2.5. Tham gia thẩm định đối với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Chương III, Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Công an tỉnh.
Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các dự án kinh tế - xã hội của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
4. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh.
Tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các dự án kinh tế - xã hội của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến tuyến biên giới.
5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan
5.1. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền thực hiện cơ chế, chính sách, biện pháp kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật.
5.2. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân trên địa bàn khi xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng.
5.3. Trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành, cơ quan, tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn kết hợp với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
6. Ủy ban nhân dân cấp huyện
6.1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
6.2. Khi lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quốc phòng phải lấy ý kiến bằng văn bản và có sự tham gia thẩm định của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
6.3. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh.
6.4. Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
6.5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc các ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ TM Quân Khu 4;
- Phòng Tác chiến/BTM/QK4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Bộ CHQS tỉnh; BĐBP tỉnh; CA tỉnh;
- Ban CHQS các huyện; thị; thành phố;
- Lưu: VT, BCHQS 10 bản; NC
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